
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN XUYÊN MỘC  

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Số:  Xuyên Mộc, ngày       tháng       năm 2023. 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Tháng 4-5 năm 2023) 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC 

2. Địa chỉ: Số 338 QL 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

4. Phạm vi hành nghề của cơ sở: Khám chữa bệnh đa khoa.. 

5. Số GPHĐ: 0846/SYT-GPHĐ, cấp ngày 19/5/2015. 

Số

TT 

Họ và tên người đăng 

ký thực hành 

Văn bằng chuyên 

môn; GCN chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Vị trí làm việc Người hướng 

dẫn thực hành 

Số CCHN người 

hướng dẫn thực 

hành 

1.  Đào Minh Kỳ Bác sỹ YHCT 
12/4/2023- 

31/7/2023 
Khoa YHCT và PHCN Trần Ngọc Hoà 

003733/BRVT-

CCHN 

2.  Phan Thị Kim Vy Bác sỹ YHCT 
12/4/2023- 

30/11/2023. 
Khoa YHCT và PHCN Trần Ngọc Hoà 

003733/BRVT-

CCHN 

3.  Trần Thị Bình Y sỹ đa khoa 
12/4/2023- 

11/4/2024 
Khoa Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Văn 

Tình 

000941/BRVT-

CCHN 

4.  Trương Thị Mỹ Châu Y sỹ đa khoa 
12/4/2023- 

11/4/2024 
Khoa Nội – Nhi 

Nguyễn Hữu 

Mạnh 

002076/BRVT-

CCHN 

5.  Huỳnh Văn Quảng Y sỹ YHCT 
12/4/2023- 

11/4/2024 
Khoa YHCT và PHCN 

Đặng Thị 

Phượng 

004218/BRVT-

CCHN 

6.  Bùi Thanh Minh CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

004276/BRVT-

CCHN 

7.  Nguyễn Thị Hoa CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

004276/BRVT-

CCHN 



Số

TT 

Họ và tên người đăng 

ký thực hành 

Văn bằng chuyên 

môn; GCN chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Vị trí làm việc Người hướng 

dẫn thực hành 

Số CCHN người 

hướng dẫn thực 

hành 

8.  Nguyễn Thị Yến CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Nội - Nhi 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

004276/BRVT-

CCHN 

9.  Thái Thị Gái CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Nội - Nhi 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

004276/BRVT-

CCHN 

10.  Nguyễn Thị Huế CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

004276/BRVT-

CCHN 

11.  Cao Thị Huyền CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lưu Thị Thu 

Thuỷ 

004278/BRVT-

CCHN 

12.  Lê Trần Thu Uyên CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lưu Thị Thu 

Thuỷ 

004278/BRVT-

CCHN 

13.  Nguyễn Thị Diệu CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lưu Thị Thu 

Thuỷ 

004278/BRVT-

CCHN 

14.  Trần Xuân Nguyên CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lưu Thị Thu 

Thuỷ 

004278/BRVT-

CCHN 

15.  Văn Thu Tâm CN điều dưỡng 
01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lưu Thị Thu 

Thuỷ 

004278/BRVT-

CCHN 

16.  Hồ Diệp Kim Thương 
CN điều dưỡng 

phụ sản 

01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa CSSKSS 

Trịnh Thị 

Thanh Lê 

00203944/ĐN-

CCHN 

17.  Nguyễn Thị Mỹ Lợi 
CN điều dưỡng 

phụ sản 

01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa CSSKSS 

Trịnh Thị 

Thanh Lê 

00203944/ĐN-

CCHN 

18.  Phạm Thị Hà Phương 
CN ĐD chuyên 

ngành hộ sinh 

01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa CSSKSS 

Trịnh Thị 

Thanh Lê 

00203944/ĐN-

CCHN 

19.  Trần Ngọc Huyền 
CN ĐD chuyên 

ngành hộ sinh 

01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa CSSKSS 

Nguyễn Thị Lệ 

Thu 

004269/BRVT-

CCHN 

20.  Vũ Thị Anh Đào 
CN ĐD chuyên 

ngành hộ sinh 

01/5/2023-

31/01/2024. 
Khoa CSSKSS 

Nguyễn Thị Lệ 

Thu 

004269/BRVT-

CCHN 

21.  Lê Thị Kim Phúc CN điều dưỡng 
01/5/2023- 

31/01/2024 
Khoa Truyền nhiễm 

Nguyễn Minh 

Hiền 

004744/BRVT-

CCHN 

22.  Nguyễn Thị Truyền CN điều dưỡng 
01/5/2023- 

31/01/2024 
Khoa Khám bệnh 

Nguyễn Minh 

Hiền 

004744/BRVT-

CCHN 



Số

TT 

Họ và tên người đăng 

ký thực hành 

Văn bằng chuyên 

môn; GCN chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Vị trí làm việc Người hướng 

dẫn thực hành 

Số CCHN người 

hướng dẫn thực 

hành 

23.  Vũ Thuý Hoà CN điều dưỡng 
01/5/2023- 

31/01/2024 
Khoa Khám bệnh 

Nguyễn Minh 

Hiền 

004744/BRVT-

CCHN 

24.  Võ Thị Thương CN điều dưỡng 
01/5/2023- 

31/01/2024 
Khoa Khám bệnh 

Nguyễn Minh 

Hiền 

004744/BRVT-

CCHN 

25.  Mai Thị Lan Hương 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

16/5/2023- 

15/02/2024 
Khoa Nội – Nhi 

Nguyễn Thị 

Hương Xen 

002021/BRVT-

CCHN 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu VT. 

 

                         BS CKII. Vũ Văn Nam 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T15:52:18+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Vũ Văn Nam<namvv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T16:30:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T16:30:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T16:30:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T16:30:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-15T16:30:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




